
Ng
ày

Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9

1 TD - T 
Dung

CC (HĐTN) 

- Bích V

CC (HĐTN) 

- Thắm

CC (HĐTN) 

- Hương H

CC (HĐTN) 

- Lan

CC (HĐTN) 

- Liễu

CC (HĐTN) 

-Hà L

CC (HĐTN) 

- Phượng

CC (HĐTN) 

- Nghĩa

CC (HĐTN) 

- Hà L

CC (HĐTN) 

- Thảo T

CC (HĐTN) 

- Thảo L

CC (HĐTN) 

- Vân Anh

CC (HĐTN) 

- Hiếu Đ

CC (HĐTN) 

- Hiền CD

CC (HĐTN) 

- M.Hương

2 TD - T 
Dung

HOA - 
Uyên

Anh - Lan
TOAN - 

Hằng
HĐ TN - 
Hiền CD

VAN - 
Trang V

Anh - P 
Hà

LY - Hà L
DIA - 

Thúy Đ
KT PL - 
Vân Anh

VAN - 
Thắm

LY - Thảo 
L

TOAN - 
Nghiệp

TOAN - 
Thảo T

TOAN - 
Hưng

HĐ TN - 
Hương CD

3 TD - 
Quyền

TD - T 
Dung

TOAN - 
Nghiệp

VAN - 
Thắm

TOAN - 
Hằng

TOAN - 
Thảo T

VAN - 
Trang V

Anh - P 
Hà

HOA - 
Uyên

VAN - 
Nghĩa

TOAN - 
Phượng

KT PL - 
Vân Anh

Anh - Lan
DIA - 

Thúy Đ
KT PL - 

Hương CD
TOAN - 

Hưng
VAN - 

M.Hương

4 TD - 
Quyền

TD - T 
Dung

TOAN - 
Nghiệp

KT PL - 
Vân Anh

KT PL - 
Hiền CD

TOAN - 
Thảo T

TOAN - 
Liễu

VAN - 
Trang V

DIA - 
Thúy Đ

VAN - 
Nghĩa

TOAN - 
Phượng

Anh - Lan
TOAN - 

Hưng
TIN - Thư LY - Hà L

VAN - 
M.Hương

HOA - 
Uyên

5 KT PL - 
Vân Anh

HOA - 
Uyên

HĐ TN - 
Hiền CD

Anh - Lan
TOAN - 

Liễu
VAN - 

Trang V
TOAN - 
Phượng

GD ĐP - 
Nghĩa

VAN - 
Thắm

TOAN - 
Thảo T

TOAN - 
Hưng

TOAN - 
Nghiệp

TIN - Thư
DIA - 

Thúy Đ
GD ĐP - 
M.Hương

1 TD - 
Quyền

Anh - 
Dung A

VAN - 
Thắm

DIA - Vân
KT PL - 
Hiền CD

Anh - 
Đ.Hà

TOAN - V 
Thủy

VAN - 
Bích V

TOAN - 
Hằng

SU - Loan 
S

LY - Hà L
KT PL - 

Hương CD
VAN - Lệ

GD ĐP - 
Hiếu Đ

Anh - 
Khanh

VAN - 
M.Hương

2 TD - 
Quyền

SU - Loan 
S

TOAN - 
Phượng

LY - Hà L DIA - Vân
Anh - 
Đ.Hà

TOAN - V 
Thủy

VAN - 
Bích V

Anh - 
Dung A

DIA - 
Hiếu Đ

HĐ TN - 
Vân Anh

TIN - Thư VAN - Lệ
Anh - 
Khanh

KT PL - 
Hiền CD

KT PL - 
Hương CD

3 TD - 
Quyền

VAN - 
Bích V

TOAN - 
Phượng

TOAN - 
Hằng

LY - Hà L DIA - Vân TIN - Thư
TD - T 
Dung

DIA - 
Thúy Đ

SU - Loan 
S

Anh - 
Dung A

VAN - 
Thắm

KT PL - 
Hương CD

Anh - 
Khanh

TOAN - 
Thảo T

SU - 
Quyên

VAN - 
M.Hương

4 TD - 
Quyền

VAN - 
Bích V

SU - Loan 
S

VAN - 
M.Hương

TOAN - 
Thảo T

DIA - Vân
KT PL - 
Thư CD

TD - T 
Dung

Anh - 
Dung A

TOAN - 
Hằng

LY - Hà L
VAN - 
Thắm

VAN - 
Tiềm

KT PL - 
Vân Anh

SU - 
Quyên

SH(HĐTN
) - Hiền 

CD

KT PL - 
Hương CD

5 SH(HĐTN
) - Bích V

VAN - 
Thắm

TOAN - 
Hằng

LY - Hà L
KT PL - 
Thư CD

DIA - Vân
SU - Loan 

S
KT PL - 
Hiền CD

TOAN - 
Phượng

TOAN - 
Thảo T

VAN - 
Tiềm

HĐ TN - 
Vân Anh

KT PL - 
Hương CD

VAN - 
M.Hương

SU - 
Quyên

1 GDQP - 
Kiên

KT PL - 
Vân Anh

TOAN - 
Phượng

VAN - 
M.Hương

VAN - 
Trang V

HOA - 
Trang

Anh - P 
Hà

GDQP - 
Chinh QP

VAN - 
Bích V

TOAN - 
Hằng

SH(HĐTN
) - Hà L

Anh - Lan
LY - Thảo 

L
TOAN - 
Nghiệp

TOAN - 
Thảo T

KT PL - 
Hiền CD

SINH - T 
Ngân

2 GDQP - 
Kiên

TOAN - 
Nghiệp

TOAN - 
Phượng

VAN - 
M.Hương

VAN - 
Trang V

GD ĐP - T 
Ngân

LY - Hà L
GDQP - 

Chinh QP
VAN - 
Bích V

KT PL - 
Hiền CD

HOA - 
Trang

Anh - Lan
GD ĐP - 
Thảo L

VAN - Lệ
TOAN - 
Thảo T

Anh - 
Khanh

TOAN - 
Hằng

3 GDQP - 
Kiên

VAN - 
Bích V

LY - Thảo 
L

Anh - Lan
KT PL - 
Hiền CD

VAN - 
Trang V

Anh - P 
Hà

GDQP - 
Chinh QP

LY - Hà L
TOAN - 

Hằng
TOAN - 
Phượng

DIA - 
Hiếu Đ

HĐ TN - 
Thư CD

KT PL - 
Vân Anh

VAN - Lệ
SINH - T 

Ngân
VAN - 

M.Hương

4 GDQP - 
Kiên

DIA - 
Hiếu Đ

GD ĐP - T 
Ngân

KT PL - 
Hiền CD

TOAN - 
Thảo T

LY - Thảo 
L

VAN - 
Trang V

GDQP - 
Chinh QP

TOAN - 
Phượng

HOA - 
Uyên

KT PL - 
Vân Anh

HOA - 
Trang

Anh - Lan
Anh - 
Khanh

VAN - Lệ
VAN - 

M.Hương
TOAN - 

Hằng

5 LY - Hà L
DIA - 

Hiếu Đ
TOAN - 

Hằng
GD ĐP - T 

Ngân
HĐ TN - 
Thư CD

VAN - 
Trang V

TOAN - 
Phượng

HĐ TN - 
Hiền CD

HOA - 
Trang

SH(HĐTN
) - Thảo T

Anh - Lan
SH(HĐTN

) - Vân 
Anh

Anh - 
Khanh

HOA - 
Uyên

SH(HĐTN
) - 

M.Hương

1 LY - Hà L
DIA - 

Hiếu Đ
Anh - Lan

VAN - 
Trang V

Anh - 
Đ.Hà

HĐ TN - 
Thư CD

TOAN - 
Phượng

TOAN - 
Hằng

VAN - 
Thắm

GD ĐP - 
Thảo T

VAN - 
Tiềm

GD ĐP - 
Vân Anh

VAN - Lệ
TOAN - 

Hưng
VAN - 

M.Hương

2 HOA - 
Uyên

KT PL - 
Vân Anh

Anh - Lan
VAN - 

Trang V
Anh - 
Đ.Hà

KT PL - 
Thư CD

GD ĐP - 
Phượng

TOAN - 
Hằng

DIA - 
Hiếu Đ

TOAN - 
Thảo T

VAN - 
Tiềm

TIN - Thư VAN - Lệ
GD ĐP - 
Hiền CD

VAN - 
M.Hương

3 DIA - 
Hiếu Đ

LY - Thảo 
L

KT PL - 
Hiền CD

SH(HĐTN
) - Lan

KT PL - 
Thư CD

TIN - Thư
HOA - 
Uyên

LY - Hà L
TOAN - 
Phượng

VAN - 
Thắm

TOAN - 
Hưng

KT PL - 
Vân Anh

TOAN - 
Thảo T

VAN - 
M.Hương

TOAN - 
Hằng

4 HĐ TN - 
Vân Anh

TOAN - 
Phượng

TOAN - 
Hằng

Anh - Lan
LY - Thảo 

L
TOAN - V 

Thủy
HĐ TN - 
Hiền CD

VAN - 
Nghĩa

GD ĐP - 
Hà L

VAN - 
Thắm

TOAN - 
Hưng

VAN - Lệ TIN - Thư
HOA - 
Uyên

DIA - 
Hiếu Đ

5 KT PL - 
Vân Anh

HOA - 
Uyên

VAN - 
M.Hương

Anh - Lan
KT PL - 
Thư CD

TOAN - V 
Thủy

KT PL - 
Hiền CD

VAN - 
Nghĩa

TOAN - 
Phượng

LY - Hà L TIN - Thư VAN - Lệ
DIA - 

Hiếu Đ
TOAN - 

Hưng
TOAN - 

Hằng

1 TD - 
Quyền

Anh - 
Dung A

HĐ TN - 
Vân Anh

Anh - Lan
KT PL - 
Hiền CD

SU - 
Thành A

TOAN - V 
Thủy

TD - T 
Dung

SH(HĐTN
) - Phượng

HOA - 
Uyên

VAN - 
Thắm

TOAN - 
Thảo T

DIA - 
Thúy Đ

TOAN - 
Nghiệp

Anh - 
Khanh

SINH - T 
Ngân

DIA - 
Hiếu Đ

2 TD - 
Quyền

TOAN - 
Nghiệp

Anh - Lan LY - Hà L DIA - Vân
HOA - 
Trang

TOAN - V 
Thủy

TD - T 
Dung

TOAN - 
Phượng

Anh - 
Dung A

VAN - 
Thắm

DIA - 
Hiếu Đ

DIA - 
Thúy Đ

SU - 
Thành A

TOAN - 
Thảo T

Anh - 
Khanh

HOA - 
Uyên

3 TD - 
Quyền

TD - T 
Dung

VAN - 
Bích V

VAN - 
Thắm

GD ĐP - T 
Ngân

TOAN - 
Thảo T

VAN - 
Trang V

DIA - Vân
TOAN - 
Phượng

DIA - 
Thúy Đ

DIA - 
Hiếu Đ

KT PL - 
Vân Anh

SU - 
Thành A

Anh - 
Khanh

LY - Hà L
KT PL - 
Hiền CD

Anh - Lan

4 TD - 
Quyền

TD - T 
Dung

Anh - 
Dung A

VAN - 
Thắm

DIA - Vân
VAN - 

Trang V
TOAN - 

Liễu
KT PL - 
Thư CD

VAN - 
Bích V

KT PL - 
Hiền CD

KT PL - 
Vân Anh

HOA - 
Trang

VAN - 
Tiềm

LY - Hà L
DIA - 

Hiếu Đ
DIA - 

Thúy Đ
SINH - T 

Ngân

5 VAN - 
Bích V

TOAN - 
Phượng

SU - 
Thành A

VAN - 
Trang V

TOAN - 
Liễu

SH(HĐTN
) - Hà L

DIA - 
Thúy Đ

SH(HĐTN
) - Nghĩa

Anh - 
Dung A

DIA - 
Hiếu Đ

VAN - 
Tiềm

TOAN - 
Nghiệp

HĐ TN - 
Thư CD

HĐ TN - 
Hiền CD

Anh - Lan

1 GDQP - 
Kiên

GD ĐP - T 
Ngân

VAN - 
Thắm

HOA - 
Hương H

TOAN - 
Thảo T

TOAN - 
Liễu

VAN - 
Trang V

TD - T 
Dung

TD - Tấn
GDQP - 

Chinh QP
KT PL - 
Hiền CD

DIA - 
Thúy Đ

Anh - 
Dung A

KT PL - 
Vân Anh

TOAN - 
Hưng

TOAN - 
Nghiệp

VAN - Lệ
VAN - 

M.Hương
TOAN - 

Hằng

2 GDQP - 
Kiên

TOAN - 
Nghiệp

SH(HĐTN
) - Thắm

HOA - 
Hương H

Anh - Lan
TOAN - 

Liễu
VAN - 

Trang V
TD - T 
Dung

TD - Tấn
GDQP - 

Chinh QP
KT PL - 
Hiền CD

Anh - 
Dung A

HĐ TN - 
Vân Anh

TOAN - 
Thảo T

DIA - 
Thúy Đ

LY - Hà L VAN - Lệ
VAN - 

M.Hương
TOAN - 

Hằng

3 GDQP - 
Kiên

TD - T 
Dung

TOAN - 
Nghiệp

Anh - Lan
SH(HĐTN
) - Hương 

H

SU - 
Thành A

SH(HĐTN
) - Liễu

GD ĐP - T 
Ngân

GDQP - 
Chinh QP

TD - Tấn
Anh - 

Dung A
LY - Hà L

VAN - 
Thắm

TOAN - 
Thảo T

TOAN - 
Hưng

VAN - Lệ
DIA - 

Hiếu Đ
DIA - 

Thúy Đ
KT PL - 

Hương CD

4 GDQP - 
Kiên

TD - T 
Dung

VAN - 
Bích V

Anh - Lan
VAN - 

M.Hương
HOA - 

Hương H
VAN - 

Trang V
LY - Hà L

GDQP - 
Chinh QP

TD - Tấn
Anh - 

Dung A
VAN - 
Nghĩa

VAN - 
Thắm

SU - 
Thành A

SH(HĐTN
) - Thảo L

DIA - 
Thúy Đ

KT PL - 
Hương CD

TOAN - 
Hưng

DIA - 
Hiếu Đ

5 Anh - 
Dung A

KT PL - 
Vân Anh

VAN - 
M.Hương

HOA - 
Hương H

VAN - 
Trang V

SU - 
Thành A

VAN - 
Bích V

VAN - 
Nghĩa

LY - Hà L
VAN - 
Thắm

KT PL - 
Hương CD

DIA - 
Thúy Đ

SH(HĐTN
) - Hiếu Đ

TOAN - 
Hưng

Anh - Lan
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